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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

 KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

HÙNG VƯƠNG 

KHOA BẢO TRÌ CƠ KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày   11   tháng  9   năm 2024 
 

 

 

DANH SÁCH  LỚP 24BCK2 – K18 (nhóm 24BCK2.1) 

 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh ĐK VH Ghi chú 

1 24BCK2.001 Đinh Võ Thanh Bình 19/2/2009 8  

2 24BCK2.004 Lê Minh Đăng 17/2/2009 8  

3 24BCK2.006 Nguyễn Tấn Hoàng 22/6/2009 8  

4 24BCK2.009 Dương Nguyễn Gia Huy 24/9/2009 8  

5 24BCK2.010 Phan Gia Huy 19/8/2009 8  

6 24BCK2.012 Nguyễn Anh Khoa 12/11/2008 8  

7 24BCK2.015 Nguyễn Văn Long 7/8/2007 8  

8 24BCK2.018 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 26/2/2009 8  

9 24BCK2.020 Nguyễn Ngọc Bảo Phúc 23/2/2009 8  

10 24BCK2.022 Lê Phước Quân 14/8/2009 8  

11 24BCK2.024 Nguyễn Trí Tâm 30/11/2009 8  

12 24BCK2.025 Nguyễn Tiến 30/10/2009 8  

13 24BCK2.026 Bùi Thái Toàn 29/1/2009 8  

14 24BCK2.027 Lê Anh Tuấn 17/11/2009 8  

15 24BCK2.028 Ngô Thanh Tuấn 24/12/2009 8  

16 24BCK2.030 Lê Minh Trí 27/10/2008 8  

17 24BCK2.032 Lưu Quốc Ký 11/5/2009 8  

* Ghi chú: 

- GVCN: Thầy Nguyễn Hùng Vỹ 

- Danh sách lớp sẽ được cập nhật 
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